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PHẦN I

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, TÌM KIẾM CỨU NẠN VÀ PHÒNG THỦ DÂN SỰ NĂM 2021
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, SỰ CỐ NĂM 2021 VÀ THIỆT HẠI 

1. Tình hình thiên tai, sự cố năm 2021
Năm 2021, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra và chịu ảnh hưởng của 30 trận thiên tai (3 cơn bão, 1 cơn áp thấp nhiệt đới, 8 đợt mưa lớn, 5 trận lốc, sét kèm theo mưa, 4 trận sạt lở đất, 6 đợt nắng nóng; 3 đợt rét đậm, rét hại). Trên đất liền xảy ra 357 vụ tai nạn (trong đó tai nạn giao thông 325 vụ), 78 vụ cháy (trong đó có 7 vụ cháy rừng); trên biển xảy ra 50 vụ tàu thuyền đâm va, chìm và cháy, 02 vụ tràn dầu, 02 vụ đuối nước đặc biệt thương tâm.

2. Tình hình thiệt hại năm 2021
- Đối với thiệt hại do thiên tai: Thiên tai đã làm 3 người chết (02 người bị sét đánh tại huyện Như Thanh và Thường Xuân, 01 người bị lũ cuốn trôi khi đi qua tràn tại huyện Như Xuân), 1 người bị thương; 39 nhà bị thiệt hại; 4 hộ phải di dời khẩn cấp; 33 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 260 ha lúa, 2 ha mạ, 552 ha hoa màu, rau màu, 590 ha cây trồng hàng năm bị thiệt hại; 9 con gia súc, 55 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; đường giao thông (trên các tuyến Quốc lộ và đường tỉnh) bị sạt lở, sa bồi tại 651 vị trí với khối lượng khoảng 182.610 m3, sạt taluy âm tại 44 vị trí với tổng chiều dài 295 m và nhiều tài sản khác. Ước tính giá trị thiệt hại khoảng 66,5 tỷ đồng.
- Đối với thiệt hại do các sự cố gây ra:

+ Trên đất liền: Làm 131 người chết (7 người vụ tai nạn xe chở luồng tại huyện Lang Chánh, 01 người do sập đá tại huyện Quan Hóa, 03 người vụ cháy nhà ngày 27/12/2021 tại phường Điện Biên-TP Thanh Hoá, 120 người chết do tai nạn giao thông); 274 người bị thương (01 người do cháy nhà, 273 người do tai nạn giao thông); 01 vụ cháy Công ty may IVORY/Triệu Sơn làm thiệt hại 70 tỷ đồng; cháy 3,5ha rừng. 
+ Trên biển: Làm 19 người chết (07 học sinh/02 vụ đuối nước trên biển tại Hoằng Hoá và Quảng Xương, 12 ngư dân do sự cố, tai nạn trên biển), 03 người mất tích (do sự cố tai nạn trên biển), 05 người bị thương (do sự cố tai nạn trên biển); chìm và cháy 33 phương tiện tàu thuyền; 02 vụ tràn dầu (xã Hải Hà và cảng Nghi Sơn). 

II. CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ NĂM 2021
1. Công tác phòng ngừa

a) Chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh

Trước tình hình thời tiết, thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường; để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và PTDS, giảm thiểu thiệt hại; ngay từ đầu năm, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy tỉnh đã chỉ đạo  quyết liệt triển khai các nội dung sau:
- Tổ chức hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và PTDS tỉnh (Ban Chỉ huy tỉnh); ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy tỉnh và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; triển khai các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và PTDS năm 2021; tổ chức các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai, TKCN và PTDS tại các địa phương; giao chỉ tiêu chuẩn bị vật tư dự trữ PCLB năm 2021 cho các huyện, thị xã, thành phố có đê; chỉ đạo các cấp, các ngành, triển khai mọi mặt công tác chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó với thiên tai, sự cố trong năm 2021 (Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi, đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ; nạo vét khơi thông dòng chảy, phá bỏ ách tắc trên các hệ thống kênh tiêu; rà soát, bổ sung hoàn thiện các kế hoạch, phương án: Phòng chống thiên tai; sơ tán dân sinh sống ở khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai; ứng phó sự cố tràn dầu; ứng phó tai nạn tàu thuyền trên biển, tai nạn đường bộ, đường sắt, tại nạn máy bay; ứng phó sự cố rò rỉ phóng xạ, bức xạ hạt nhân cấp tỉnh; ứng phó sự cố hoá chất; ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng; ứng phó sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, dân cư, khu di tích văn hóa lịch sử; ứng phó sự cố động đất, sóng thần; ứng phó sự cố cháy rừng…); đặc biệt là rà soát, bổ sung hoàn thiện các kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai, ứng phó sự cố, TKCN trong trường hợp dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.
- Ban hành các Đề án, Kế hoạch, Phương án: Đề án “Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho Bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025”; Đề án "Nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên khu vực biên giới, vùng biển tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030"; Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2021-2025"; Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa"; Kế hoạch triển khai thực hiện “Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; Phương án phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021; Kế hoạch Phòng, chống thiên tai giai đoạn 2022-2025, tỉnh Thanh Hóa.
b) Kết quả công tác chuẩn bị của các huyện, thị xã, thành phố và các ngành
- Về bộ máy chỉ huy: Trong quý II/2021, bộ máy Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và PTDS và Văn phòng thường trực các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã được thành lập, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.
- Về chuẩn bị lực lượng: Các ngành, các địa phương đã rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án huy động lực lượng tham gia công tác PCTT, TKCN và PTDS. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ký kết hiệp đồng với các đơn vị lực lượng vũ trang của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 đóng quân trên địa bàn tỉnh sẵn sàng tham gia công tác PCTT và TKCN với lực lượng huy động gồm 1.100 chiến sỹ. Riêng đối với lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, đến nay tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (559 đơn vị) đã thành lập, củng cố, kiện toàn Đội Xung kích PCTT với 56.618 người tham gia.

- Về kết quả chuẩn bị vật tư dự trữ: Các ngành, các địa phương đã tổ chức kiểm kê, đánh giá số lượng, chất lượng các loại vật tư dự trữ phục vụ phòng, chống thiên tai và TKCN; bổ sung vật tư mới thay thế vật tư hư hỏng. Theo thống kê năm 2021, trên địa bàn tỉnh hiện có: 98.232m3 đất; 43.815m3 đá hộc; 11.407m3 đá dăm; 7.605 m3 cát; 180.853 cọc tre; 31.252 rọ tre, rọ thép; 1.045.422 bao tải; 53.215 m2 phên liếp; 141.117 m2 bạt; 4.945 bó rồng; 24.025 kg rơm rạ;…


- Về phương án huy động phương tiện, trang thiết bị: Các ngành, các địa phương đã rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án huy động các loại phương tiện, thiết bị để phục vụ công tác PCTT và TKCN, gồm: 196 xe cứu hộ, cứu thương, chữa cháy; 775 tàu, thuyền, ca nô, xuồng, mô tô nước cứu hộ, cứu nạn; 3.307 ô tô chở người; 1.943 ô tô tải; 961 xe máy (ủi, xúc); 75 thuyền đơn bộ vượt sông nhẹ; 469 nhà bạt cứu sinh; 23.835 phao áo cứu sinh; 18.395 phao tròn cứu sinh; 382 phao bè; 16.841 bộ áo mưa chuyên dùng và nhiều phương tiện, trang thiết bị khác để sẵn sàng ứng cứu và xử lý các tình huống khi có bão, lũ xảy ra.

- Về phương án đảm bảo hậu cần: Sở Công thương và các địa phương đã có phương án đảm bảo hậu cần khi có thiên tai, sự cố xảy ra; tổng hợp một số nhu yếu phẩm chính như sau: 1.765 tấn gạo tẻ; 450.095 thùng mỳ tôm, 222.742 thùng lương khô; 1.059 tấn thực phẩm; 119.992 kg đồ hộp; 713.967 chai nước uống; 11.849 tấn muối iốt; 409.417 lít dầu diezel; 177.041 lít xăng; 74.162 lít dầu hỏa;…

- Về phương án sơ tán dân khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai: Các huyện, thị xã, thành phố đã rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án sơ tán dân sinh sống ở khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai. Theo thống kê, năm 2021 trên địa bàn tỉnh có 42.034 hộ/174.905 khẩu ở khu vực ven biển, cửa sông phải sơ tán khi có bão; 17.219 hộ/60.743 khẩu (theo các triền sông lớn) và 12.448 hộ/48.069 khẩu (theo các triền sông con) nằm ở khu vực bãi sông phải sơ tán khi có lũ; 11.073 hộ/44.825 khẩu sinh sống ở khu vực ven sông (nơi không có đê), 19.645 hộ/73.600 khẩu ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt cần phải sơ tán khi có mưa, lũ; 2.778 hộ/11.897 khẩu ở khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét; 5.725 hộ/23.868 khẩu ở khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất.

- Về phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ chứa: Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá, xác định và xây dựng được 33 phương án bảo vệ trọng điểm xung yếu về đê điều (2 trọng điểm loại I; 13 trọng điểm loại II và 18 trọng điểm loại III); xác định được 93 hồ chứa không đảm bảo an toàn (5 hồ lớn, 6 hồ vừa, 82 hồ nhỏ), các hồ này chỉ được tích nước một phần hoặc không tích nước. Các trọng điểm đê điều, hồ đập đều được lập, phê duyệt các phương án bảo vệ theo quy định và giao cho các địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện, chuẩn bị đầy đủ điều kiện theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng triển khai.

- Về phương án đảm bảo y tế và xử lý môi trường: Các Sở: Y tế, Tài nguyên và môi trường, Nông nghiệp và PTNT và các địa phương đã xây dựng kế hoạch và chuẩn bị nhân lực, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế sẵn sàng cho công tác sơ cấp cứu, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh phục vụ phòng chống thiên tai và TKCN với số lượng: 75 tổ vận chuyển cấp cứu; 37 đội phẫu thuật; 65 đội vệ sinh phòng dịch; 46 cơ số y dụng cụ; 158 cơ số thuốc và 670 giường bệnh; 5.629 tấn phèn chua; 485.527 viên và 16 tấn cloramin B; 14.693 thiết bị xử lý nước, 6.660 tấn vôi bột và nhiều hóa chất khác.

- Về phương án đảm bảo thông tin liên lạc: Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính viễn thông xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, trong mọi tình huống tại các vùng miền trong tỉnh, đặc biệt là các vùng có khả năng xảy ra thiên tai. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, thiết bị dự phòng, tổ chức các xe thông tin cơ động vô tuyến sóng ngắn, xe lưu động phát sóng thông tin di động... phục vụ công tác phòng chống thiên tai và TKCN khi mạng điện thoại cố định và di động có sự cố; tiếp tục duy trì hoạt động của các điện thoại di động vệ tinh đã trang bị cho các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ huy tỉnh và lãnh đạo các địa phương, đơn vị liên quan.

- Về phòng thủ dân sự: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch và triển khai xây dựng hệ thống công trình phòng thủ dân sự trên đất liền, trên các đảo gần bờ (hầm chỉ huy, hầm tránh trú, các trận địa phòng không, SCH phục vụ huấn luyện, diễn tập...); quy hoạch bố trí, sắp xếp vị trí không gian biển cho một số công trình, dự án trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự.

 
- Về công tác huấn luyện, diễn tập: Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, UBND huyện Thạch Thành đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và TKCN, thị xã Nghi Sơn diễn tập phòng chống cháy rừng; các huyện, thị xã, thành phố còn lại chủ động tổ chức luyện tập, diễn tập phòng chống thiên tai và TKCN, phòng chống cháy rừng.
Các ngành khác theo chức năng và nhiệm vụ được giao đã xây dựng phương án phòng, chống thiên tai năm 2021, sẵn sàng các phương án ứng phó khi có yêu cầu.

2. Công tác triển khai ứng phó
a) Ứng phó với thiên tai

- Về kêu gọi tàu thuyền khi có bão, ATNĐ: Trong năm 2021, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy tỉnh đã ban hành 18 công điện chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Đài thông tin duyên hải Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa thông báo, kêu gọi, hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết thông tin về thiên tai trên biển để chủ động phòng, tránh hoặc về nơi tránh, trú an toàn. Kết quả đã thông báo, kêu gọi, hướng dẫn cho trên 30.238 lượt phương tiện/114.904 lượt lao động vào nơi tránh trú an toàn khi có bão, ATNĐ, thời tiết xấu, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho ngư dân
- Về ứng phó với các đợt mưa, lũ, bão: Năm 2021, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra và chịu ảnh hưởng của 3 cơn bão, 1 cơn Áp thấp nhiệt đới, 8 đợt mưa lớn, 5 trận lốc, sét kèm theo mưa. Trước diễn biến của thiên tai, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy tỉnh đã ban hành 26 công điện, 30 công văn chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai các biện pháp ứng phó, chủ động sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm; đảm bảo an toàn cho các công trình đê điều, hồ chứa, giao thông; tiêu úng bảo vệ cho diện tích lúa và hoa màu; huy động lực lượng, phương tiện phối hợp cùng nhân dân để thu hoạch ngay diện tích lúa mùa đã chín với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”...

Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy tỉnh và các ngành đã cử nhiều đoàn công tác xuống các địa phương để kiểm tra, chỉ đạo công tác triển khai ứng phó thiên tai.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa, UBND các địa phương đã điều động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và thanh niên xung kích xuống các địa phương để giúp nhân dân thu hoạch lúa mùa, giằng chống nhà cửa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương và các Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi triển khai công tác tiêu úng, khơi thông ách tắc dòng chảy trên các trục tiêu, kênh tiêu; gặt lúa; đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập.
Ngành Giao thông vận tải và UBND các địa phương đã kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục ngay các điểm bị sạt lở, bồi lấp trên tất cả các tuyến đường, đảm bảo giao thông thông suốt; đồng thời bố trí lực lượng canh gác tại các ngầm, tràn, bến đò, khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực bị sạt lở để kiểm soát, hướng dẫn giao thông. 

Chính quyền các địa phương vùng bị ảnh hưởng thiên tai đã chủ động tổ chức sơ tán 8 hộ (huyện Quan Hóa) và di dời khẩn cấp 4 hộ (huyện Thường Xuân 3 hộ; huyện Quan Hóa 1 hộ) sinh sống ở khu vực bị ảnh hưởng sạt lở đất đến nơi an toàn. Tổ chức huy động lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời các sự cố về giao thông, thủy lợi, thu hoạch lúa mùa, tiêu úng bảo vệ diện tích lúa, hoa màu, sớm ổn định đời sống nhân dân và phục hồi sản xuất vùng bị thiên tai.  

b) Ứng phó với các sự cố và tổ chức tìm kiếm cứu nạn
Trong năm 2021, khu vực đất liền trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 32 vụ tai nạn, 325 vụ tai nạn giao thông, 71 vụ cháy, 7 vụ cháy rừng; trên biển đã xảy ra 50 vụ tàu thuyền đâm va, chìm và cháy tàu, 02 vụ tràn dầu, 02 vụ đuối nước đặc biệt thương tâm. Ngay sau khi xảy ra các sự cố, tai nạn, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo các ngành Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan triển khai ngay lực lượng, phương tiện đến hiện trường để tổ chức ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại về người, phương tiện, tài sản của Nhà nước và nhân dân.
Đối với các sự cố lớn, nghiêm trọng, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy tỉnh và các ngành đã cử các đoàn công tác trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người chết và bị thương.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan đã huy động hơn 12.000 lượt cán bộ, chiến sỹ; 16.850 lượt dân quân tự vệ; 42 lượt tàu, xuồng; hơn 350 lượt xe chỉ huy, xe chữa cháy, xe cứu hộ cứu nạn, xe chở quân và nhiều phương tiện, trang bị cứu hộ cứu nạn khác tham gia công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong năm 2021.
III. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ NĂM 2021
Năm 2021, thiên tai và các sự cố đã gây thiệt hại lớn về người, tài sản, sản xuất và cơ sở hạ tầng cho các địa phương trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, sự cố, với sự hỗ trợ kịp thời của tỉnh, sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể và người dân; công tác khắc phục hậu quả do thiên tai, sự cố gây ra được thực hiện khẩn trương và hiệu quả, sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người chết, bị thương do thiên tai, sự cố; huy động lực lượng, phương tiện để giúp nhân dân dọn dẹp, tu sửa nhà cửa bị thiệt hại, hướng dẫn khôi phục diện tích cây trồng bị hư hại, tổ chức khắc phục các sự cố; đồng thời thực hiện thống kê, đánh giá tình hình thiệt hại và đề xuất nhu cầu hỗ trợ để sớm khắc phục hậu quả.
Năm 2021, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ cho các gia đình có người chết, người bị thương, nhà đổ, nhà hư hỏng, những gia đình bị thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai với tổng số tiền là 8,54 tỷ đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã hỗ trợ cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn bị rủi ro, tai nạn với tổng số tiền là 2,6 tỷ đồng và tiếp nhận hỗ trợ 1.000 áo phao cho ngư dân nghèo, lực lượng kiểm ngư tại các huyện Quảng Xương, Hậu Lộc và thành phố Sầm Sơn.

 
Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh đã chi 30,4 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương, đơn vị tu sửa các công trình PCTT bị hư hỏng và một số hoạt động PCTT khác.
IV. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT

Năm 2021, đã xảy ra nhiều trận thiên tai, sự cố trên địa bàn tỉnh, nhưng với ý thức chủ động phòng chống của các cấp, các ngành và nhân dân; công tác chuẩn bị phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ” đã được quan tâm, triển khai thực hiện chu đáo nên đã giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, sự cố gây ra; theo kết quả đánh giá công tác Phòng chống thiên tai cấp tỉnh theo Bộ chỉ số năm 2021 của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa nằm trong top 10 tỉnh dẫn đầu cả nước. Tuy nhiên, qua triển khai tổ chức thực hiện vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, cụ thể: 
- Nhận thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai của cộng đồng ở một số nơi, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa còn hạn chế; còn nhiều hộ dân sinh sống ở những nơi có nguy cơ mất an toàn nhưng chưa được bố trí di dời do thiếu quỹ đất và nguồn lực tài chính, đặc biệt là khu vực dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.  

- Khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng nói chung, hệ thống công trình PCTT, đặc biệt là tình trạng sạt lở chia cắt của các tuyến đường giao thông cũng như sức chống chịu của nhà ở người dân còn chưa đáp ứng được trước sự tác động ngày càng khốc liệt của thiên tai.

- Công tác thông tin, tuyên truyền chưa được tổ chức thực hiện thường xuyên, bài bản, thiếu kịp thời nhất là đối với các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Công tác dự báo, cảnh báo mặc dù đã có nhiều tiến bộ song chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trong bối cảnh diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, khó lường dưới tác động của biến đổi khí hậu.
- Công tác xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức.

- Nguồn lực cho công tác phòng, chống thiên tai đã được quan tâm đầu tư nhưng so với yêu cầu thực tiễn đặt ra còn rất hạn chế.

- Các đội cơ động, tổ xung kích chưa có đủ trình độ, năng lực và trang bị để ứng phó với thảm họa, các sự cố, thiên tai phức tạp; nên khi xảy ra tình huống, lực lượng tại chỗ chưa chủ động xử lý được, phải đề nghị cấp trên tăng cường, do vậy không đảm bảo tính kịp thời và hiệu quả chưa cao.

- Nội dung, chương trình tập huấn, huấn luyện, diễn tập còn đơn giản, chưa đa dạng; cơ bản chỉ tập trung vào một số tình huống phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy rừng, chưa chú trọng đến các phương án ứng phó các sự cố phức tạp, sự cố về môi trường và các thảm họa khác.

- Khả năng phối hợp, hiệp đồng xử trí một số tình huống sự cố, thiên tai phức tạp, phạm vi rộng còn lúng túng, hiệu quả chưa cao. Năng lực tự bảo đảm an toàn của lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn còn hạn chế. 

- Công tác bảo đảm vật chất, trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ cho các lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. 
PHẦN II

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ, PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, TKCN VÀ 
PHÒNG THỦ DÂN SỰ NHỮNG THÁNG TIẾP THEO NĂM 2022
Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra và chịu ảnh hưởng của 02 đợt thiên tai (1 đợt rét hại từ ngày 19 - 25/02 và 1 đợt lốc ngày 22/3) gây thiệt hại về tài sản và sản xuất cho các huyện miền núi, làm 3 nhà bị thiệt hại, 180 con gia súc bị chết (ước tính giá trị thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng); đã xảy ra 01 vụ đuối nước đặc biệt thương tâm ngày 04/4/2022 trên sông Mậu Khê, thuộc xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hoá làm 05 cháu học sinh chết và 01 vụ tai nạn sạt lở đất đá ngày 03/5/2022 tại mỏ đá Quế Hương, thị trấn Yên Lâm huyện Yên Định làm 01 người chết, 01 người bị thương.
Dự báo tình hình thiên tai, sự cố trong thời gian tới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường. Để chủ động phòng ngừa, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, sự cố, thảm hoạ gây ra, các cấp, các ngành cần nghiêm túc tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:
I. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Chuẩn bị các phương án, kịch bản và sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, dự trữ thiết yếu tại các vùng miền, địa phương để triển khai ứng phó có hiệu quả với các tình huống thiên tai, sự cố, thảm hoạ; đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, giảm thiểu thiệt hại.
2. Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên; rà soát quy chế hoạt động và triển khai thực hiện một cách đầy đủ, trách nhiệm, hiệu quả; tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
3. Tiếp tục triển khai quyết liệt thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác PCTT, TKCN và PTDS; đặc biệt là các Kế hoạch, Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai; Quyết định số 3753/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 về việc ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hành động số 200-KH/TU ngày 29/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch Phòng, chống thiên tai giai đoạn 2022-2025, tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện “Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 07/3/2022 triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
4. Khẩn trương kiểm tra, rà soát đánh giá hiện trạng các công trình phòng chống thiên tai thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý; đặc biệt là hệ thống đê điều, hồ đập, chú ý các cống tưới tiêu, công trình phòng chống sạt lở, tiêu thoát nước, hệ thống điện lưới, thông tin liên lạc,... để có phương án xử lý ngay các hư hỏng tồn tại. Xác định các trọng điểm xung yếu, bố trí nguồn lực để xử lý đảm bảo an toàn, tổ chức tuần tra canh gác, phát hiện, giải quyết kịp thời các sự cố hư hỏng có thể xảy ra; sẵn sàng các phương án, kịch bản bảo vệ an toàn công trình, tính mạng và tài sản của nhân dân khu vực chịu ảnh hưởng, kể cả tình huống sự cố đê điều, hồ đập, xả lũ khẩn cấp. Quản lý chặt chẽ công tác vận hành hồ chứa, nhất là các hồ đã xảy ra sự cố, các hồ có nguy cơ cao mất an toàn.
5. Tổ chức khảo sát, xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch Phòng thủ dân sự, kế hoạch ứng phó với các thảm họa đáp ứng yêu cầu phòng chống khắc phục có hiệu quả đối với thảm họa do sự cố, thiên tai gây ra. Triển khai và thực hiện có hiệu quả các đề án: (1)“Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025”; (2)"Nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên khu vực biên giới, vùng biển tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030"; (3)"Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân PCCC giai đoạn 2021-2025".
6. Rà soát, xây dựng, cập nhật, bổ sung, phê duyệt kế hoạch PCTT, phương án ứng phó với cấp độ rủi ro thiên tai; đặc biệt là phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão, phương án hộ đê, phương án PCLB công trình và phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du hồ chứa, phương án phòng tránh lũ quét, sạt lở đất, phương án đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tàu thuyền hoạt động trên trên sông, trên biển, phương án sơ tán dân sinh sống ở khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai; tổ chức lực lượng, triển khai công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện, hậu cần với mức cao nhất và tổ chức diễn tập theo phương án đã lập để sẵn sàng đối phó khi thiên tai xảy ra; kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, TKCN và Phòng thủ dân sự các cấp. 
 
7. Tiếp nhận và tổ chức mua sắm bổ sung vật chất, trang bị phục vụ nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai và TKCN. Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ, nâng cao năng lực Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng chống thiên tai, Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và TKCN các cấp; tăng cường hoạt động đội xung kích PCTT tại từng xã, thôn, bản để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ngay từ giờ đầu. 
8. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão hoặc có phương án bảo vệ an toàn các công trình đang thi công. Huy động tối đa nguồn lực xử lý dứt điểm các sự cố thiên tai lớn trong những năm gần đây; chú trọng công tác khắc phục hậu quả, phục hồi tái thiết sau thiên tai gắn với xây dựng nông thôn mới đảm bảo sinh kế, bền vững.
9. Tăng cường công tác thông tin phòng, chống thiên tai và truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức xây dựng, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã để chủ động ứng phó tại chỗ ngay từ giờ đầu khi xảy ra thiên tai, đặc biệt là trong trường hợp chi viện từ bên ngoài không kịp thời do chia cắt hoặc ảnh hưởng của dịch bệnh.
10. Đẩy mạnh hoạt động quỹ phòng chống thiên tai, xây dựng kế hoạch, triển khai thu và sử dụng quỹ theo đúng quy định, phát huy hiệu quả quỹ, tạo nguồn lực phục vụ công tác phòng chống thiên tai của địa phương.
11. Tổ chức thường trực, trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình thiên tai và thiệt hại, công tác ứng phó cũng như nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả tại sở, ngành, địa phương về Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và Phòng thủ dân sự tỉnh (qua Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tỉnh) để kịp thời xử lý hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.  

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Về công tác phòng tránh bão, ATNĐ

- Tập trung chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học kiểm tra, rà soát lại tất cả các công trình, nhà cửa, kho tàng, bến bãi để kịp thời sửa chữa, khắc phục những hư hỏng xong trước mùa mưa bão.

- Rà soát các phương án ứng phó bão và ATNĐ, đặc biệt là bão mạnh và siêu bão với các nội dung sau:

+ Phương án bảo vệ nhà cửa, công trình, công sở, trường học, bệnh viện, công trình, cơ sở kinh tế, an ninh, quốc phòng, bến bãi, khu nuôi trồng thủy sản khi có bão, ATNĐ xảy ra. 

+ Phương án sơ tán dân sinh sống khu vực nguy hiểm vùng sát mép nước, vùng cửa sông, vùng bị ngập lụt do nước biển dâng. Đặc biệt là các khu du lịch tại các huyện Hoằng Hóa, thị xã Nghi Sơn và thành phố Sầm Sơn.

+ Phương án đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tàu thuyền trên biển, trên sông. 

- Ngoài nhiệm vụ bắn pháo hiệu báo bão tại 6 địa điểm quy định do Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm nhiệm (theo quy định tại Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai), các ngành, các huyện cần phải thực hiện tốt một số nội dung sau:

+ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chuẩn bị đầy đủ lực lượng và thiết bị để thông tin, liên lạc với các tàu thuyền đang hoạt động trên biển khi có bão, ATNĐ; chỉ huy, chỉ đạo việc thông báo bão, kêu gọi hướng dẫn tàu thuyền tránh trú bão, cứu nạn trên biển. 

+ Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các huyện ven biển và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng phương án quản lý, nắm bắt toàn diện mọi hoạt động của tàu cá và ngư dân trên biển. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo các địa phương và ngư dân thực hiện nghiêm túc công tác chuẩn bị, chủ động triển khai đối phó khi có bão và ATNĐ xảy ra. 

+ Các huyện, thành phố vùng biển: Chịu trách nhiệm xây dựng phương án quản lý người và phương tiện hoạt động trên biển phối hợp với Bộ đội Biên phòng quản lý chặt chẽ các bè mảng nhỏ, phương án kêu gọi hướng dẫn tàu thuyền và ngư dân vào tránh trú bão, ATNĐ, phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại các khu nuôi trồng thủy sản ở cửa sông, ven biển…Xử lý nghiêm đối với chủ phương tiện, cũng như chính quyền các xã, phường không chấp hành nghiêm túc những quy định như: Trang bị đầy đủ phao cứu sinh và hệ thống thông tin liên lạc; chế độ thông tin báo cáo giữa chủ phương tiện với chính quyền địa phương đặc biệt là khi có bão và ATNĐ đang xảy ra. 

2. Về công tác phòng, chống lũ, ngập lụt

- Các địa phương, đơn vị tổ chức huy động lực lượng nạo vét kênh mương, khơi thông luồng lạch, phá bỏ mọi ách tắc gây cản trở việc tiêu thoát lũ; kiểm tra, rà soát những vị trí mặt cắt bị thu hẹp của tất cả các con suối để có phương án khơi thông, mở rộng mặt cắt, không để xảy ra tắc nghẽn dòng chảy tạo ra lũ quét đột ngột.

- Kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng công trình đê điều, hồ đập, kênh mương, các trạm bơm tiêu, các công trình phục vụ phòng chống lũ, ngập lụt. Đối với các công trình đê điều, hồ đập đang bị hư hỏng chưa có kinh phí sửa chữa phải huy động vật tư nhân lực của địa phương để xử lý, khắc phục đảm bảo an toàn khi có mưa, lũ, bão xảy ra. Những công trình hư hỏng lớn, không xử lý được phải báo cáo kịp thời về tỉnh xin chủ trương giải quyết. Những hồ đập bị hư hỏng nặng, không khắc phục được phải lập phương án không tích nước để không xảy ra vỡ đập đột ngột gây hậu quả nghiêm trọng. Qua kiểm tra, xây dựng các phương án chống lũ cho từng tuyến đê, hồ, đập và xây dựng các phương án trọng điểm cho các trọng điểm xung yếu để tổ chức triển khai chuẩn bị thật chu đáo và phù hợp với khả năng yêu cầu thực tế. Để đảm bảo an toàn cho việc vận hành các hồ chứa lớn, ngoài việc bổ sung hoàn thiện quy trình vận hành và xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho hồ chứa, yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa, xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho vùng hạ du và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ và nhân dân biết, chủ động phòng tránh. 

- Kiện toàn các đội tuần tra canh gác đê, lực lượng xung kích, cứu thương… phân công giao nhiệm vụ, trách nhiệm, vị trí cụ thể cho từng bộ phận và cá nhân; tổ chức tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho lực lượng canh đê và lực lượng xung kích hộ đê. 

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các xã, phường và nhân dân chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, hậu cần phục vụ phòng, chống thiên tai và TKCN, hướng dẫn nhân dân cách tổ chức phòng tránh bão, lũ, ngập lụt.

- Chọn vị trí và xây dựng kế hoạch để tổ chức diễn tập, luyện tập phòng, chống thiên tai và TKCN; qua đó kiểm tra, rà soát lại công tác chuẩn bị, đồng thời tập dượt mọi thao tác, từ khâu chỉ huy điều hành đến các thao tác xử lý kỹ thuật phải thành thạo, nhuần nhuyễn.

- Tiếp tục rà soát, thống kê, phân loại chi tiết từng khu vực dân cư đang sống ở bãi sông sẽ bị ngập lụt khi có lũ lớn ứng với từng cấp báo động lũ để bổ sung, hoàn thiện phương án sơ tán người và tài sản trước khi lũ về. Riêng đối với các địa phương ở hạ du các hồ chứa thủy lợi, thủy điện lớn cần phải rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó với tình huống bất lợi nhất khi công trình đầu mối xảy ra sự cố.

3. Về công tác phòng tránh lũ quét, sạt lở đất ở các huyện miền núi

- Xây dựng kế hoạch phòng tránh lũ quét, sạt lở đất đến từng thôn bản theo phương châm “4 tại chỗ” và tổ chức diễn tập để cán bộ, nhân dân có ý thức chủ động phòng tránh. Trong kế hoạch phải phân loại và thống kê cụ thể số hộ, số khẩu sống trong khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất để tiến hành di dời ngay; số hộ, số khẩu phải chuẩn bị sẵn sàng sơ tán khi có thiên tai xảy ra.

- Chỉ đạo triển khai việc cắm biển báo nguy hiểm ở khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất để nhân dân có ý thức chủ động phòng tránh; cung cấp dụng cụ đo mưa và hướng dẫn các xã nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất sử dụng để kịp thời báo động, cảnh báo cho nhân dân chủ động phòng tránh, sơ tán khi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất xảy ra. Phải cắt cử người hướng dẫn nhân dân và các phương tiện giao thông đi qua các ngầm, tràn trên sông suối khi có mưa, lũ.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm về phòng tránh lũ quét, sạt lở đất cho cộng đồng dân cư để mọi người, mọi nhà, mọi địa phương, mọi ngành chủ động phòng tránh, tự cứu lấy mình trước khi được nhà nước đến cứu.
- Khẩn trương triển khai thực hiện các dự án sắp xếp, ổn định dân cư đang sinh sống ở các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Đặc biệt là đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021-2025 được chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4845/QĐ-UBND ngày 01/12/2021.

 
4. Về công tác phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn

- Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện khẩn trương, hiệu quả Kế hoạch Ứng phó khẩn cấp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân và đầu vụ Mùa năm 2022, tỉnh Thanh Hóa được ban hành tại Văn bản  số 35/KH-UBND ngày 15/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Đối với các loại thiên tai khác: Căn cứ vào dự báo, cảnh báo, tính chất và diễn biến thực tế của từng loại thiên tai, chủ động triển khai biện pháp ứng phó phù hợp với tình huống cụ thể.
6. Về công tác ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn

 
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức rà soát, cập nhật hệ thống Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN; hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị đứng chân trên địa bàn, sẵn sàng về lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó các sự cố, thiên tai trên địa bàn.

- Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương, dự kiến các tình huống có thể xảy ra để bổ sung, hoàn thiện phương án TKCN của ngành, địa phương; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, thiết bị... tổ chức tập huấn, huấn luyện theo phương án để sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

- Các ngành, địa phương thực hiện tốt các nội dung tập huấn, huấn luyện, diễn tập TKCN theo quy định; tập trung huấn luyện thành thục các kỹ năng, kỹ thuật cứu đuối và cấp cứu người bị đuối nước; phương pháp di chuyển người, vũ khí, trang bị kỹ thuật và cơ sở vật chất ra khỏi vùng lũ lụt, cháy nổ, sập đổ công trình; phân đội làm nhiệm vụ cứu hộ đê; cách sử dụng các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, phương pháp sử dụng trang bị chữa cháy và xử lý một số tình huống chữa cháy... Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại huyện Thiệu Hóa theo Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh.
- Tổ chức, theo dõi chặt chẽ, nắm bắt kịp thời tình hình thời tiết, thiên tai, tai nạn đường sông, đường biển và các sự cố khác. 

- Tăng cường các biện pháp quản lý người, phương tiện nghề cá và hoạt động vận chuyển hành khách trên các tuyến đò ngang; kiên quyết xử lý đối với các phương tiện không đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật.

- Khai thác có hiệu quả các Đài thông tin báo bão của Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hóa... trong công tác kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền hoạt động trên biển vào nơi tránh, trú bão; theo dõi, nắm tình hình, phát hiện chính xác các vụ việc tai nạn trên biển để xử lý kịp thời.
- Tiếp tục xây dựng, củng cố các Đội tàu cứu hộ, cứu nạn tại các xã phường, phát huy triệt để phương châm 4 tại chỗ trong thực hiện nhiệm vụ TKCN.
- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; làm tốt chính sách động viên, khen thưởng đối với gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ TKCN. 

7. Về công tác phòng thủ dân sự

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống kế hoạch phòng thủ dân sự của các ngành, địa phương, đơn vị; hướng dẫn và theo dõi các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện kế hoạch phòng thủ dân sự. 

- Xây dựng thế trận phòng thủ dân sự và hoạt động phòng thủ dân sự, ứng phó các tình huống thảm họa của các cấp.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH

1. Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh

- Chủ động đề xuất tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh triển khai đầy đủ, kịp thời công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai đến tất cả các cấp, các ngành. Kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc các cấp, các ngành lập phương án, triển khai công tác chuẩn bị phòng chống, thiên tai.

- Tổ chức thường trực theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của thời tiết và tham mưu kịp thời, sát đúng cho Ban Chỉ huy tỉnh triển khai, ứng phó và khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra. 

- Tham mưu cho Trưởng ban Ban Chỉ huy tỉnh trong việc thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 13/2/2018.

2. Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh

- Chủ động đề xuất tham mưu cho Ban Chỉ huy tỉnh triển khai đầy đủ, kịp thời công tác chuẩn bị về ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự đến tất cả các cấp, các ngành; kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc các cấp, các ngành và địa phương triển khai thực hiện.
- Phối hợp với các cấp, các ngành và đơn vị liên quan tham mưu cho Ban Chỉ huy tỉnh chỉ đạo xây dựng thế trận phòng thủ dân sự và hoạt động phòng thủ dân sự các cấp.

-  Tổ chức thường trực theo dõi chặt chẽ tình hình để kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ huy tỉnh chỉ đạo phòng thủ dân sự, ứng phó thảm họa và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành kiểm tra đôn đốc các huyện, các đơn vị thi công hoàn thành công tác tu bổ đê, kè, cống, hồ đập, kênh mương, các công trình ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra... đảm bảo tiến độ, chất lượng và đáp ứng yêu cầu phòng chống lũ, bão.

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp với các huyện, các công ty thủy nông và các đơn vị có liên quan, thường xuyên kiểm tra các công trình đê điều, hồ đập, trạm bơm, hệ thống kênh mương để kịp thời phát hiện, xử lý những hư hỏng và vi phạm mới phát sinh.

- Hướng dẫn và chỉ đạo chặt chẽ việc gieo cấy lúa, có kế hoạch dự trữ các loại giống, phân bón, thuốc trừ sâu, để khôi phục sản xuất sau mưa lũ; đẩy mạnh công tác trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển. 

- Phối hợp với các huyện, thành phố ven biển, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để quản lý người, phương tiện nghề cá hoạt động trên biển; lập phương án đảm bảo an toàn cho hệ thống đê bao nuôi trồng thuỷ sản trước và trong mùa bão lũ, hướng dẫn nhân dân sản xuất và thu hoạch thủy sản để hạn chế thiệt hại khi có bão, lũ xảy ra. 

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Phát huy vai trò thường trực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và TKCN trên địa bàn tỉnh; trực tiếp phụ trách công tác cứu hộ, cứu nạn trên đất liền; tập trung nâng cao năng lực cho lực lượng Bộ đội địa phương, Dân quân tự vệ và Dự bị động viên thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và TKCN trên địa bàn.

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các đơn vị của Bộ, Quân khu 4 đứng chân trên đại bàn chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện theo phương châm ”4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó, xử lý, khắc phục kịp thời, hiệu quả các sự cố, thiên tai trên địa bàn. 

- Phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự các cấp. 
- Thành lập và tổ chức huấn luyện các đội cơ động của Bộ đội địa phương, Dân quân tự vệ, Dự bị động viên thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và TKCN trên địa bàn. Phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tham mưu cho Ban Chỉ huy tỉnh chỉ đạo UBND huyện Thiệu Hóa diễn tập phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.
- Tham mưu cho UBND tỉnh mua sắm các phương tiện, trang bị; tiếp nhận phương tiện, trang bị ứng phó sự cố, thiên tai TKCN từ các nguồn, tổ chức xuất cấp cho các ngành, địa phương theo quy định.
- Tổ chức, chỉ đạo bắn pháo hiệu tại 2 điểm Đảo Hòn Mê và Đảo Nẹ.

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Phát huy vai trò nòng cốt trong lĩnh vực TKCN, chịu trách nhiệm chỉ huy lực lượng thực hiện nhiệm vụ TKCN trên biển, tuyến biên giới đất liền và TKCN khi có thiên tai xảy ra; phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung nâng cao năng lực cho lực lượng làm nhiệm vụ TKCN chuyên trách, kiêm nhiệm nhất là đối với các đơn vị làm nhiệm vụ TKCN trên biển.
- Tổ chức, chỉ đạo bắn pháo hiệu tại 4 điểm: Núi Đầu Bò/Hoằng Trường (Đồn BP 118), Trường Lệ/Sầm Sơn (Đồn BP122), núi Du Xuyên/TX. Nghi Sơn (Đồn BP 126), Đông Nam đảo Nghi Sơn (Đồn BP 130) theo quy định; thông tin liên lạc thông báo, kêu gọi và nắm bắt tàu thuyền đang hoạt động trên biển khi có bão, ATNĐ, gió mạnh và các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng.

- Tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo quy định.
6. Công an tỉnh

- Xây dựng và thực hiện phương án ứng phó thiên tai và TKCN theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, tài sản của nhân dân, an ninh trật tự nơi xảy ra sự cố, thiên tai, khu vực sơ tán dân đi và đến; phối hợp với lực lượng quân đội, các ngành, địa phương tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai xảy ra; là lực lượng chính trong công tác ứng phó sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư.
- Thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự theo quy định; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, cùng ngành Giao thông vận tải bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt khi xảy ra thiên tai.

- Phối hợp với các địa phương và ban, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai, đặc biệt là tình trạng xe quá tải trọng cho phép đi trên đê, tình trạng khai thác, tập kết cát trái phép.

7. Sở Giao thông Vận tải: 
Rà soát, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch về bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện ứng cứu khi cầu, đường có sự cố hư hỏng để đảm bảo thông suốt các tuyến giao thông chính, quan trọng; chuẩn bị sẵn sàng phương án huy động lực lượng, vật tư, phương tiện ở mức cao nhất phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự. Kiểm tra, quản lý lực lượng, phương tiện vận tải trên toàn tỉnh để tham mưu cho tỉnh điều động phục vụ công tác phòng chống thiên tai và TKCN khi cần thiết. Rà soát hệ thống cầu, đường; cọc tiêu, biển cảnh báo nguy hiểm bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện trong mùa mưa bão, nhất là các ngầm tràn, các đoạn đường thường xuyên bị ngập khi có mưa lũ.
8. Sở Xây dựng: Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và người dân kỹ thuật chằng chống và biện pháp bảo đảm an toàn công trình xây dựng, nhà ở trước thiên tai. Chỉ đạo bảo đảm cung cấp nước sạch cho các đô thị trong tỉnh khi mưa lũ, bão.

9. Sở Y tế: Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở y tế, bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng các cấp chủ động bố trí cơ số thuốc, dụng cụ y tế dự phòng, lực lượng, phương tiện để cơ động cấp cứu, vận chuyển, điều trị người bị nạn khi xảy ra sự cố, thiên tai. Phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tổ chức các đội cấp cứu để sẵn sàng làm nhiệm vụ khi thiên tai xảy ra; hướng dẫn công tác vệ sinh môi trường và tham gia phòng, chống dịch bệnh sau thiên tai.

10. Sở Thông tin và Truyền thông
- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Đài Thông tin duyên hải, các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kỹ năng phòng tránh, ứng phó, sự cố, thiên tai; kịp thời đưa tin về diễn biến tình hình thời tiết nguy hiểm để người dân biết, chủ động phòng tránh và ứng phó.
- Lập phương án đảm bảo thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, trong mọi tình huống tại các vùng trong tỉnh, đặc biệt là các vùng có nguy cơ xảy ra thảm họa, thiên tai. Tổ chức, chỉ huy bảo đảm thông tin liên lạc tại các trạm khí tượng thuỷ văn và tại Đài trưởng mạng, đồng thời chuẩn bị máy phát sóng di động dự phòng sẵn sàng làm nhiệm vụ khi được điều động để phục vụ chỉ huy, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và TKCN của Ban Chỉ huy tỉnh và lãnh đạo tỉnh.

11. Sở Công thương

- Tổ chức thẩm định và trình phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp các hồ chứa thủy điện. Tổ chức rà soát việc vận hành các nhà máy thủy điện trong mùa mưa lũ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Kiểm tra, đôn đốc các chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện và các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 08/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
- Có kế hoạch chuẩn bị dự phòng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu khi xảy ra thiên tai, sự cố. Có phương án đảm bảo công tác hậu cần cho các vùng miền trong tỉnh, cung ứng kịp thời những mặt hàng thiết yếu cho các huyện miền núi.

12. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Có kế hoạch chuẩn bị dự phòng đầy đủ các loại vật tư, thiết bị để sẵn sàng tham gia công tác xử lý môi trường khi xảy ra thảm hoạ, thiên tai.    

- Tiếp tục tổng hợp và báo cáo tình hình, tác động của biến đổi khí hậu đối với các yếu tố tự nhiên, con người và kinh tế - xã hội ở địa phương; phối hợp với các ngành có liên quan đề xuất và kiến nghị các biện pháp ứng phó thích hợp.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra các mỏ đất, vật liệu xây dựng thông thường được cấp phép và đang hoạt động; trong đó, kiểm tra về nguy cơ sạt lở đất, lũ bùn ảnh hưởng đến người dân. Tổ chức kiểm tra các mỏ, bãi tập kết cát được cấp phép và đang hoạt động đảm bảo yêu cầu không gây cản trở dòng chảy và khả năng thoát lũ của sông, suối trong mùa lũ; đồng thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi hoặc dừng hoạt động đối với các mỏ, bãi tập kết cát hoạt động không đúng quy định, gây sạt lở bờ bãi sông, ảnh hưởng đến an toàn công trình đê điều.
13. Sở Giáo dục và đào tạo

- Chỉ đạo các trường học trên địa bàn kiểm tra, tu sửa trường lớp bị hư hỏng, không đảm bảo an toàn trong mùa bão lũ; có phương án giằng chống trường lớp, bảo quản các thiết bị và đồ dùng dạy học. Đối với việc xây mới các trường học, đặc biệt là các trường thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai phải xây dựng theo mô hình  phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu để bảo đảm an toàn, có thể là nơi sơ tán người và tài sản khi có thiên tai xảy ra.
- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên, học sinh về phòng chống thiên tai và đuối nước cho học sinh.

14. Điện lực Thanh Hoá

- Có kế hoạch thường xuyên kiểm tra, sửa chữa hệ thống đường dây, các trạm biến áp đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ. Lập phương án cấp điện kịp thời, liên tục cho các trạm bơm tiêu úng, các âu, cống để đóng mở làm nhiệm vụ ngăn lũ, tiêu úng kịp thời trong suốt mùa bão, lụt. 

- Chuẩn bị dự phòng các máy phát điện cơ động để tham gia phục vụ việc cứu hộ đê, hồ đập tại các vị trí xung yếu; có phương án đảm bảo ổn định tối đa về nguồn điện phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự trên địa bàn tỉnh.
15. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá, Báo Thanh Hoá
- Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ đạo đài phát thanh - truyền hình các huyện cùng với Báo Thanh Hoá thường xuyên, liên tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hệ thống công trình thủy lợi, đê điều, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự. Thông tin kịp thời đầy đủ chính xác chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự, những diễn biến của thiên tai và tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra, biện pháp phòng tránh và khắc phục hậu quả thiên tai.

- Tăng cường công tác truyền tin, thông báo chính xác kịp thời các bản tin dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo về thiên tai, các chủ trương, chỉ đạo, công điện của Ban Chỉ huy tỉnh để các cấp chính quyền, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển và người dân biết, chủ động phòng tránh, ứng phó.

16. Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh: Nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo diễn biến thiên tai, bão, lũ trong năm 2022, dự báo kịp thời chính xác tình hình diễn biến của từng đợt thiên tai để tham mưu cho UBND tỉnh và Ban Chỉ huy tỉnh trong công tác chỉ đạo phòng, chống, ứng phó với thiên tai.

17. Ủy ban MTTQ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Xây dựng kế hoạch kêu gọi, động viên và cứu trợ nhân đạo khi có thiên tai xảy ra.
Các sở và các ban ngành khác: Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình lập và triển khai thực hiện phương án phòng chống thiên tai, TKCN và phòng thủ dân sự năm 2022 chi tiết cụ thể. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia công tác phòng chống thiên tai, TKCN và phòng thủ dân sự khi được Ban Chỉ huy tỉnh điều động.

IV. CHẾ ĐỘ THƯỜNG TRỰC, BÁO CÁO

- Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, TKCN và Phòng thủ dân sự các cấp, các ngành tiếp tục tổ chức, củng cố văn phòng, bộ phận thường trực của Ban Chỉ huy. Bố trí phòng trực ban, trang bị điện thoại, máy Fax, máy tính kết nối internet để tiếp nhận, tổng hợp và xử lý các thông tin về phòng chống thiên tai và TKCN kịp thời. Thực hiện nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ tất cả các ngày trong năm. Thường xuyên truy cập vào Website: chicucthuyloithanhhoa.gov.vn để nhận các công điện, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ huy tỉnh.

- Xây dựng, phê duyệt các kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai gửi về Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh.

- Xây dựng, phê duyệt các phương án ứng phó sự cố, tìm kiếm cứu nạn, kế hoạch phòng thủ dân sự gửi về Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tỉnh.

- Khi có thiên tai xảy ra, yêu cầu báo cáo thống kê, đánh giá thiệt hại theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra.

Mọi thông tin, báo cáo đề nghị gửi về: Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tỉnh. 
BAN CHỈ HUY PCTT, TKCN VÀ PTDS TỈNH THANH HOÁ

 DỰ THẢO
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